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Tổng Điểm Điểm thành viên

Danh Sách  các linh kiện :
https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1Voo
nNiusKNVzmGIFW4jbM61
Qh6OpE-
x2RzAD_hBsryM/edit?
usp=sharing

Nhóm
Thời gian 
trình bày Tên Đội Họ tên MSSV Link báo cáo cuối kỳ Link báo cáo giữa kỳ Đề tài LINK Google drive thuyết minh, code, video báo cáo cuối kỳ Đăng kí báo cáo sớm

abc

Đội trưởng: Nguyễn văn A

Mô phỏng điều khiển xe tự hành sử dụng ROS https://drive.google.com/drive/folders/1SkRSFzGc4JZexMTkKUsq8HykeVUAyl4e?usp=share_link

1

Mượn 1 bộ 
esp32 Cap

Đã chạy 
Bật tắt led 
(Đã có đồ 
lắp xe) 

50 10
Đội trưởng: Nguyễn Hữu Tiến  (Phụ 

trách) 20195195

https://husteduvn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hung_dv195039_sis_hust_edu_vn/EdGZ-yPeZPREqlJzs-BRkQ4B5ghtpjYg91AQ9kdNDYRhKg?e=E1Qhs5

Cơ cấu bắn dùng 2 động cơ 2 bên

O O

10 Trần Việt Hoàng 20195030
10 Đỗ Quang Huy 20195046
10 Nguyễn Ngọc Huân 20195032
10 Đặng Việt Hưng 20195039

2

Mượn 1 bộ 
Esp32 cáp 
sạc

Đã chạy 
bật tắt led,
Đã lấy kit

42 8.5 Đội trưởng: Nguyễn Đức Mạnh  20195087

https://husteduvn-my.sharepoint.com/:p:
/g/personal/tuyen_nv195228_sis_hust_edu_vn/ERXIJ9jLORlFm8sroqhm9

xYBAVfqq3I6o6VGNRMSGxJH9g?e=MeNSya X O Chưa đến

8.5 Cao Tiến Đạt   0854514862 20194940

8.5
Trần Đức Nguyên 0964921131 (Lấy 

động cơ, nguồn 2 pin, 1 L298) 20195122
8.5 Nguyễn Văn Tuyên 20195228

8 Phạm Hải Anh 20194905

3
Mượn 1 bộ 
Esp32 cáp 
sạc

Đã chạy 
bật tắt led

48 10 Đội trưởng: Tăng Xuân Hoàng 20195028

https://docs.google.com/presentation/d/11kCYEAfqG6F4_jU0pcBCn0ioZ8MGGfiG/edit?usp=sharing&ouid=107764879461301614667&rtpof=true&sd=trueCơ cấu dùng tay gạt 1 bên, gạt vòng vào

O O
Mới mua tấm 
Foxmica

9,5 Nguyễn Xuân Mạnh 20195090

9,5
Đỗ Xuân Trường 0981072325 ((Lấy 

động cơ, nguồn 2 pin, 1 L298)) 20195210
9,5 Trần Anh Quân 0347855276 20195146
9,5 Vương Trung Kiên 20195063

4 Đã tự sắm 
1 bộ 
Esp32, cáp 
nạp

Đã làm 1 
xe chạy 
tiến lùi, trái 
phải 

46 10
Đội trưởng: Bùi Quốc Trung 

0948177707 20195204

https://drive.google.com/file/d/13tBTiAdX6sIaclPWqIe-8K0buiIPCdtZ/view?
usp=drive_link Lên xuống dùng động cơ 

O O
Làm thêm 1 con 
nhỏ

9 Trịnh Thừa Đẳng 20194937
9 Vũ Xuân Hòa 20195022
9 Nguyễn Tiến Hiệp 20184439
9 Nguyễn Huy Trung 20184638

5

Mượn 1 kít 
esp32

Đã chạy 
Led, Ném 
toàn trượt

42

8,4 (thầy làm tròn cho 
chúng em lên 8,5 nha 
thầy)

Đội trưởng: Phạm Tiến Bình Sđt 
0963755869 Lên thư viện (Lấy động 

cơ, nguồn 2 pin, 1 L298) 20194916

https://drive.google.com/drive/folders/1B0ld1YhXv3fbgVBbKK8IGDShgLNZqBw0?usp=share_link

X O

8,4 Nguyễn Công Tuấn Vinh 20195234
8,4 Dương Quang Huy 20195048
8,4 Ngô Đức Sỹ  Sđt 0378509023 20195162
8,4 Nguyễn Thành Long 20195079

6 Tự sắm 1 
bộ kit 
Esp8266

Chưa chạy
Đã hoàn 
thành robot 
, kích 
thước 
25x30cm

46 9 Đội trưởng: Vũ Ngọc Tú 20195216

https://docs.google.com/presentation/d/1FfNDhFDI6q-
9VKD135XSQSgQnVqzd3FW/edit?

usp=share_link&ouid=109539628439005888491&rtpof=true&sd=true

X O

9 Lưu Quang Hùng 20195034
9 Giang Thành Phố 20195133
9 Đặng Minh Đức 20194957

10 Bùi Duy Tân 20195166

7

Đã có 1 kit 
Esp8266

Chưa 
chạy, 

44 9 Đội trưởng: Dương Văn Việt 20195230

https://docs.google.com/presentation/d/1qQRUjbGD-ImWiu12rGaa6DYR1NOfYdJ1/edit?usp=sharing&ouid=113309435077950850217&rtpof=true&sd=true

X X

9 Nguyễn Trung Đoàn 20194949
8.5 Vương Tuấn Tùng 20195227

9
Cao Mạnh Trường (Lấy động cơ, 

nguồn 2 pin, 1 L298) 20195209
8.5 Phạm Hoàng Nguyên 20184568

8

https://drive.google.com/drive/folders/1SkRSFzGc4JZexMTkKUsq8HykeVUAyl4e?usp=share_link
https://husteduvn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hung_dv195039_sis_hust_edu_vn/EdGZ-yPeZPREqlJzs-BRkQ4B5ghtpjYg91AQ9kdNDYRhKg?e=E1Qhs5
https://husteduvn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/tuyen_nv195228_sis_hust_edu_vn/ERXIJ9jLORlFm8sroqhm9xYBAVfqq3I6o6VGNRMSGxJH9g?e=MeNSya
https://husteduvn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/tuyen_nv195228_sis_hust_edu_vn/ERXIJ9jLORlFm8sroqhm9xYBAVfqq3I6o6VGNRMSGxJH9g?e=MeNSya
https://husteduvn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/tuyen_nv195228_sis_hust_edu_vn/ERXIJ9jLORlFm8sroqhm9xYBAVfqq3I6o6VGNRMSGxJH9g?e=MeNSya
https://docs.google.com/presentation/d/11kCYEAfqG6F4_jU0pcBCn0ioZ8MGGfiG/edit?usp=sharing&ouid=107764879461301614667&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/13tBTiAdX6sIaclPWqIe-8K0buiIPCdtZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/13tBTiAdX6sIaclPWqIe-8K0buiIPCdtZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B0ld1YhXv3fbgVBbKK8IGDShgLNZqBw0?usp=share_link
https://docs.google.com/presentation/d/1FfNDhFDI6q-9VKD135XSQSgQnVqzd3FW/edit?usp=share_link&ouid=109539628439005888491&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1FfNDhFDI6q-9VKD135XSQSgQnVqzd3FW/edit?usp=share_link&ouid=109539628439005888491&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1FfNDhFDI6q-9VKD135XSQSgQnVqzd3FW/edit?usp=share_link&ouid=109539628439005888491&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1qQRUjbGD-ImWiu12rGaa6DYR1NOfYdJ1/edit?usp=sharing&ouid=113309435077950850217&rtpof=true&sd=true


Họ và tên SV MSSV
Phạm Hải Anh 20194905
Đỗ Danh Thanh Bình 20184353
Phạm Tiến Bình 20194916
Trịnh Thừa Đẳng 20194937
Cao Tiến Đạt 20194940
Nguyễn Trung Đoàn 20194949
Đặng Minh Đức 20194957
Nguyễn Tiến Hiệp 20184439
Vũ Xuân Hòa 20195022
Tăng Xuân Hoàng 20195028
Trần Việt Hoàng 20195030
Nguyễn Ngọc Huân 20195032
Đặng Việt Hưng 20195039
Lưu Quang Hùng 20195034
Đỗ Quang Huy 20195046
Dương Quang Huy 20195048
Vương Trung Kiên 20195063
Nguyễn Thành Long 20195079
Nguyễn Đức Mạnh 20195087
Nguyễn Xuân Mạnh 20195090
Phạm Hoàng Nguyên 20184568
Trần Đức Nguyên 20195122
Giang Thành Phố 20195133
Trần Anh Quân 20195146
Ngô Đức Sỹ 20195162
Bùi Duy Tân 20195166
Nguyễn Hữu Tiến 20195195 Lớp trưởng 339309647
Bùi Quốc Trung 20195204
Nguyễn Huy Trung 20184638
Cao Mạnh Trường 20195209
Đỗ Xuân Trường 20195210
Vũ Ngọc Tú 20195216
Vương Tuấn Tùng 20195227
Nguyễn Văn Tuyên 20195228
Dương Văn Việt 20195230
Nguyễn Công Tuấn Vinh 20195234
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Nhóm
Thời gian 
trình bày Tên Đội Họ tên MSSV Đề tài LINK Google drive thuyết minh, code, video Đăng kí báo cáo sớm

abc

Đội trưởng: Nguyễn văn A

Mô phỏng điều khiển xe tự hành sử dụng ROS https://drive.google.com/drive/folders/1SkRSFzGc4JZexMTkKUsq8HykeVUAyl4e?usp=share_link

1

Đội trưởng: Nguyễn Hữu Tiến

2

Đội trưởng: Nguyễn Đức Mạnh

3

Đội trưởng: Tăng Xuân Hoàng

4

Đội trưởng: Bùi Quốc Trung

5

Đội trưởng: Phạm Tiến Bình

6

Đội trưởng: Vũ Ngọc Tú

7

Đội trưởng: Dương Văn Việt

8

Đội trưởng: Qua môn


